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1. Mở đầu 
Sự phát triển của công nghệ số đã tạo ra 

những chuyển biến sâu sắc trong đời sống 
chính trị toàn cầu, trong đó có lĩnh vực dân chủ. 
Trong bối cảnh các quốc gia đẩy mạnh chuyển 

đổi số để nâng cao năng lực quản trị và mở 
rộng không gian tham gia của người dân, 
Trung Quốc nổi lên như một trường hợp đặc 
biệt với mô hình dân chủ số được xây dựng 
trên nền tảng thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa 
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đặc sắc. Khác với các mô hình dân chủ số 
phương Tây thường nhấn mạnh đến cạnh tranh 
chính trị và tự do cá nhân, Trung Quốc tiếp cận 
dân chủ số dưới góc độ công cụ để tăng cường 
quản trị nhà nước, mở rộng sự tham gia có trật 
tự của người dân nhằm củng cố tính chính 
danh, sự ủng hộ của người dân và duy trì sự ổn 
định chính trị. Tại Trung Quốc, khái niệm “dân 
chủ số” không đồng nhất với mô hình dân chủ 
tự do kiểu phương Tây mà được định hình bởi 
thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc, với 
công nghệ số đóng vai trò công cụ phục vụ 
mục tiêu “dân chủ nhân dân toàn quá trình” 
dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc. 

Nghiên cứu về mô hình dân chủ số ở Trung 
Quốc có ý nghĩa quan trọng cả về mặt học thuật 
lẫn thực tiễn. Về mặt học thuật, đây là cơ hội 
để kiểm nghiệm các giả định lý thuyết về mối 
quan hệ giữa công nghệ và dân chủ trong một 
bối cảnh thể chế đặc thù, từ đó làm phong phú 
thêm lý thuyết về dân chủ trong thời đại số. Về 
mặt thực tiễn, những kinh nghiệm, thách thức 
và giải pháp của Trung Quốc trong xây dựng 
dân chủ số mang lại những kinh nghiệm có giá 
trị cho các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là 
các nước xã hội chủ nghĩa trong việc tìm kiếm 
mô hình chuyển đổi số phù hợp với điều kiện 
cụ thể của mỗi nước. 

2. Nội dung 
2.1. Một số quan điểm về dân chủ số 
Khái niệm dân chủ số (digital democracy) 

khởi nguồn từ sáng kiến của Steven Clift với 
nền tảng E-Democracy.org từ năm 1994, sau đó 
lan tỏa tới hơn 30 quốc gia. Tuy nhiên, từ cuối 
những năm 1990, Mỹ đã triển khai dịch vụ định 
vị thông tin chính phủ (GILS), tạo kho dữ liệu 
lớn về hoạt động công, mở đường cho chính 
phủ điện tử và dịch vụ công trực tuyến ở hầu 

hết các nước, qua đó cải thiện tương tác nhà 
nước - công dân, tăng tính minh bạch và hiệu 
quả hành chính xuyên quốc gia. 

Dân chủ số được định nghĩa là việc ứng dụng 
công nghệ số nhằm mở rộng và nâng cao chất 
lượng các quy trình dân chủ: lập pháp, giám sát, 
hoạch định chính sách và sự tham gia của công 
dân (Chen, 2016). Giới nghiên cứu phương Tây 
chủ yếu tiếp cận dân chủ số như một công cụ 
gia tăng năng lực của dân chủ đại diện và dân 
chủ trực tiếp, tập trung mở rộng không gian 
tham gia, nâng cao tính minh bạch và trách 
nhiệm giải trình (Smith, 2009). Tuy nhiên, công 
nghệ số phải gắn với định hướng chính trị; nó 
được định hình bởi thể chế và văn hóa chính trị 
của từng quốc gia (Feng & He, 2018). Trong 
khi các nước phương Tây nhấn mạnh cạnh 
tranh chính trị và kiểm soát quyền lực, Trung 
Quốc huy động công nghệ số như một phương 
tiện tăng cường năng lực quản trị nhà nước và 
củng cố tính chính danh của hệ thống chính trị 
hiện hành. 

Dân chủ số ở Trung Quốc được thúc đẩy 
trong khuôn khổ chiến lược xây dựng “Trung 
Quốc số”, được xác lập tại Đại hội XX của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (năm 2022). Khác 
với các mô hình dân chủ số ở phương Tây, mô 
hình này được phát triển trên nền tảng thể chế 
Đại hội đại biểu nhân dân - chế độ chính trị cơ 
bản bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân 
trong hệ thống chính trị Trung Quốc. Quá trình 
số hóa hệ thống đại diện trải qua ba giai đoạn: 
cổng thông tin điện tử, hệ thống tích hợp toàn 
quá trình (Nhân đại số), và hiện nay là giai 
đoạn ứng dụng sâu trí tuệ nhân tạo và thuật 
toán (Nhân đại thông minh). Lý luận cốt lõi 
thúc đẩy tiến trình này là tư tưởng “dân chủ 
nhân dân toàn quá trình”, nhấn mạnh ba đặc 
trưng toàn chuỗi, toàn phương diện và bao phủ 
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toàn diện. Trong cấu trúc ấy, công nghệ số 
không đơn thuần là công cụ hỗ trợ mà trở thành 
yếu tố cấu thành không thể thiếu của hệ thống 
dân chủ tại Trung Quốc. 

Thực tiễn dân chủ số ở Trung Quốc khởi 
động từ những năm 2000 với các cổng thông 
tin điện tử của Nhân đại các cấp và mang tính 
bước ngoặt kể từ Đại hội XVIII (năm 2012) khi 
cải cách hành chính số được đẩy mạnh và công 
nghệ được ứng dụng sâu rộng vào các quy trình 
dân chủ. Mô hình này thể hiện tính đặc thù rõ 
rệt: do Đảng Cộng sản lãnh đạo, hướng tới phục 
vụ nhân dân một cách thiết thực, được xây dựng 
trên chính nhu cầu quản trị nội tại của Trung 
Quốc, kết hợp nguyên lý dân chủ xã hội chủ 
nghĩa với công nghệ số tiên tiến. 

2.2. Khung thể chế, pháp lý và định hướng 
mục tiêu chiến lược về dân chủ số 

Khung thể chế và pháp lý của dân chủ số ở 
Trung Quốc dựa trên nền tảng chủ nghĩa xã hội 
đặc sắc, với nguyên tắc “Đảng Cộng sản lãnh 
đạo là đặc trưng cơ bản nhất”. Hiến pháp cùng 
các đạo luật chuyên ngành tạo lập hệ quy tắc 
chặt chẽ, trong đó Luật An toàn dữ liệu năm 
2021 và Luật Bảo vệ thông tin cá nhân năm 
2021 định hình khung pháp lý nền tảng cho xử 
lý dữ liệu (Chen, 2022). Luật Bảo vệ thông tin 
cá nhân xác lập bốn nguyên tắc: mục đích rõ 
ràng, giới hạn phạm vi, minh bạch và an toàn 
bảo mật; quyền này không tuyệt đối mà được 
điều chỉnh theo lợi ích tập thể. Quyền tiếp cận 
thông tin công được quy định tại Điều lệ Công 
khai thông tin chính quyền (2019), song chịu 
ngoại lệ về an ninh quốc gia và trật tự công cộng. 
Khác với các nước phương Tây, Trung Quốc 
không coi quyền kết nối internet là quyền cơ bản 
mà là dịch vụ công do Nhà nước quản lý. 

Luật An ninh mạng của Trung Quốc thiết lập 
nguyên tắc “chủ quyền dữ liệu”, theo đó dữ 

liệu cá nhân và dữ liệu quan trọng thuộc quyền 
kiểm soát của Nhà nước. Điều 24 yêu cầu các 
nhà cung cấp dịch vụ mạng phải thu thập thông 
tin nhận dạng thật khi ký thỏa thuận (NPC, 
2016). Nguyên tắc này không chỉ bảo vệ an 
ninh mà còn kiểm soát không gian số, hạn chế 
ảnh hưởng của nền tảng nước ngoài. Trách 
nhiệm giải trình được thể chế hóa qua các hệ 
thống giám sát trực tuyến. Tại Chiết Giang và 
Quảng Đông, hệ thống giám sát ngân sách kết 
nối mạng sử dụng thuật toán AI để phân tích 
dữ liệu và cảnh báo tự động, hình thành cơ chế 
minh bạch mang tính phòng ngừa. Cơ quan 
quản lý không gian mạng (CAC) đã thực thi 
mạnh mẽ việc bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu. 
Trong năm 2024, CAC đã kiểm tra, cảnh cáo 
hoặc xử phạt hơn 15.000 nền tảng vi phạm 
quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân (Bigg 
& Ge, 2025). Các vi phạm chủ yếu gồm thu 
thập dữ liệu không có sự đồng ý của tổ chức, 
cá nhân, thiếu thông báo bảo mật rõ ràng và 
không thực hiện đánh giá tác động bảo vệ 
thông tin cá nhân theo quy định.  

Xu hướng phát triển tập trung vào hoàn 
thiện trách nhiệm của nền tảng số trong bảo vệ 
quyền công dân; xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật 
song hành quy định pháp lý và phát triển cơ 
chế bảo vệ trong bối cảnh quốc tế. Công nghệ 
số có thể tái cấu trúc quan hệ quyền lực giữa 
các cơ quan nhà nước, nhưng hiệu quả phụ 
thuộc vào yếu tố thể chế và văn hóa chính trị. 
Do đó, khung pháp lý sẽ tiếp tục được điều 
chỉnh nhằm cân bằng giữa đổi mới công nghệ 
và ổn định thể chế, giữa mở rộng tham gia và 
duy trì kiểm soát. 

Quyền công dân số được xây dựng trên 
nguyên tắc “dân làm chủ” trong khuôn khổ thể 
chế xã hội chủ nghĩa, không phải quyền tuyệt 
đối mà gắn với nghĩa vụ công dân và lợi ích 
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quốc gia, phục vụ mục tiêu bảo đảm an ninh 
quốc gia, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy dân 
chủ toàn quá trình. 

Dân chủ số ở Trung Quốc được định hướng 
bởi bốn mục tiêu chiến lược ưu tiên: (1) Hiệu 
quả là mục tiêu hàng đầu, thể hiện qua thiết kế 
hệ thống số hóa rút ngắn quy trình ra quyết 
định và tăng tốc độ phản hồi chính sách, điển 
hình như tại Yết Dương (Quảng Đông), hệ 
thống xử lý kiến nghị trực tuyến giảm thời 
gian phản hồi trung bình từ 15 ngày xuống 7 
ngày (Chính quyền nhân dân thành phố Yết 
Dương, 2023). (2) Minh bạch có kiểm soát là 
nguyên tắc vận hành, tập trung công khai quy 
trình và kết quả trong giới hạn bảo đảm an 
ninh quốc gia; hệ thống giám sát ngân sách 
trực tuyến tại Chiết Giang hỗ trợ cho việc giám 
sát chi tiêu nhưng phân cấp quyền truy cập 
nhằm bảo vệ thông tin nhạy cảm (Xu, 2023). 
(3) Kiểm soát xã hội là mục tiêu then chốt, sử 
dụng công nghệ số để tăng cường năng lực 
quản trị xã hội của Nhà nước. Công nghệ số 
được sử dụng để bảo đảm các hoạt động dân 
chủ diễn ra trong khuôn khổ pháp luật và định 
hướng chính trị của Đảng. (4) Tham gia có trật 
tự được thúc đẩy qua mô hình “dân chủ hiệp 
thương số”, chú trọng tối ưu hóa quản trị kỹ 
thuật, tránh những tranh luận về ý thức hệ. 
Chẳng hạn, trong giai đoạn 2020 - 2024, Văn 
phòng Thu thập đề xuất nhân dân Thượng Hải 
tiếp nhận hơn 349.000 ý kiến, nhưng chủ yếu 
là hình thức “tham vấn chức năng” trong 
khuôn khổ định sẵn (Li, 2024). 

2.3. Cấu trúc và nền tảng công nghệ, hạ 
tầng số 

Hạ tầng kỹ thuật số là nền tảng cho dân chủ 
số ở Trung Quốc, được xây dựng thông qua các 
dự án trọng điểm như mạng cáp quang toàn 
quốc, mạng 5G và hệ thống trung tâm dữ liệu 

lớn. Tính đến tháng 5/2024, Trung Quốc đã 
triển khai hơn 3,8 triệu trạm gốc 5G, chiếm 
khoảng 60% tổng số toàn cầu (Xinhua, 2024). 
Kiến trúc hạ tầng theo mô hình “một nền tảng 
cơ bản, nhiều ứng dụng chuyên ngành”, trong 
đó nền tảng cơ bản gồm mạng truyền thông 
quốc gia, điện toán đám mây chính phủ và kho 
dữ liệu quốc gia, đóng vai trò “xương sống” 
quyết định mức độ phủ sóng và hiệu quả của 
các ứng dụng dân chủ số. 

 Cách tiếp cận phân cấp với các trung tâm dữ 
liệu từ trung ương đến địa phương hình thành 
mạng lưới liên kết chặt chẽ; hệ thống “Đám 
mây chính phủ” kết nối các cơ quan đảng và 
nhà nước, tạo điều kiện cho việc chia sẻ dữ liệu 
trong phạm vi kiểm soát, phục vụ các nghiệp 
vụ hành chính, giám sát ngân sách, thu thập ý 
kiến công chúng và triển khai các ứng dụng bầu 
cử điện tử cấp cơ sở. Tại Quảng Đông, kế hoạch 
5 năm lần thứ 14 (năm 2021) đặt mục tiêu độ 
bao phủ chữ ký điện tử đạt 98% trong hệ thống 
chính phủ số. 

Hệ thống nền tảng số được tổ chức theo 
nguyên tắc “một nền tảng quốc gia thống nhất, 
đa cấp triển khai”. Ở cấp trung ương, nền tảng 
Dịch vụ chính phủ trực tuyến quốc gia của 
Trung Quốc kết nối 47 bộ ngành và 31 tỉnh 
thành, tích hợp trên 3.500 dịch vụ trực tuyến và 
xử lý hơn 1 tỷ giao dịch mỗi năm. Cấp tỉnh ghi 
nhận hơn 90% dịch vụ hành chính có thể xử lý 
hoàn toàn trực tuyến, tỷ lệ tích hợp “chỉ chạy 
một lần” hoặc “không cần đến trực tiếp” đạt 
trên 92% tại các vùng kinh tế trọng điểm 
(NDRC, 2024, tr.19-20). Ở cấp cơ sở, hệ thống 
“lưới điện tử” kết nối trực tiếp người dân với 
cơ quan chức năng đã bao phủ trên 90% đô thị 
và 75% làng xã nông thôn (Shangguan, 2023). 
Điểm nhấn là nền tảng Nhân đại số với 5 
module cốt lõi: lập pháp thông minh (phân tích 
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8,5 triệu ý kiến công dân về 47 dự thảo luật năm 
2023), giám sát ngân sách số tích hợp 
blockchain và AI, kết nối đại biểu - cử tri (tỷ lệ 
hài lòng 92%), giám sát thi hành pháp luật và 
báo cáo công tác số ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
(Feng & He, 2024). 

Trung Quốc tiên phong ứng dụng công nghệ 
mới vào dân chủ số. Trí tuệ nhân tạo được sử 
dụng để phân tích dữ liệu lập pháp và giám sát 
chính sách, như tại Chiết Giang, hệ thống AI xử 
lý hàng triệu ý kiến công dân, xác định vùng 
đồng thuận và bất đồng, hỗ trợ ra quyết định, dù 
đặt ra câu hỏi về tính minh bạch thuật toán. 
Blockchain được triển khai trong các lĩnh vực 
đòi hỏi tính minh bạch cao, điển hình như hệ 
thống giám sát ngân sách tại Thượng Hải giúp 
cho việc truy xuất nguồn gốc chi tiêu theo thời 
gian thực (Shangguan, 2020). Blockchain còn 
được triển khai trong hệ thống tín dụng xã hội 
số. Điện toán đám mây, đặc biệt thông qua “Đám 
mây Nhân đại” chia sẻ tài nguyên tính toán và 
lưu trữ giữa các cấp, nâng cao khả năng tương 
tác nhưng cũng làm gia tăng rủi ro an ninh mạng 
và khả năng giám sát tập trung. Dữ liệu lớn giữ 
vai trò cốt lõi trong việc theo dõi dư luận xã hội 
và dự báo vấn đề (Wang, 2021), song cũng đặt 
ra lo ngại về quyền riêng tư và tự do cá nhân. 

2.4. Các hình thức và cơ chế tham gia của 
dân chủ số 

Hệ thống dân chủ số ở Trung Quốc triển khai 
nhiều kênh tham gia chính thức, được thiết kế 
tương thích với nguyên tắc “dân chủ nhân dân 
toàn quá trình”. Các hình thức chủ yếu bao 
gồm: (1) bầu cử điện tử ở cấp cơ sở - chủ yếu 
được thực hiện trong các tình huống đặc biệt 
như đại dịch Covid -19; (2) tham vấn chính 
sách, kênh được ứng dụng rộng rãi nhất, tiêu 
biểu như tại Thượng Hải, hệ thống trực tuyến 
thu thập hơn 2 triệu ý kiến về dự thảo luật giai 

đoạn 2020-2023, mở rộng không gian tham vấn 
nhưng bảo đảm định hướng chính trị của Đảng 
(Feng & He, 2018); (3) kiến nghị điện tử, công 
dân có thể gửi yêu cầu trực tiếp, chẳng hạn với 
hệ thống tại Quảng Đông cam kết phản hồi 
trong 7 ngày và tỷ lệ giải quyết trên 90%; (4) 
trách nhiệm giải trình điện tử, điển hình như hệ 
thống giám sát ngân sách kết nối mạng tại Chiết 
Giang sử dụng thuật toán AI phân tích dữ liệu 
và cảnh báo tự động, tạo cơ chế minh bạch 
phòng ngừa.  

Cơ chế phản hồi được thiết kế ưu tiên tốc độ 
và công khai kết quả. Li (2024) nhận định, tốc 
độ phản hồi là chỉ số then chốt tạo niềm tin và 
Trung Quốc tập trung giải quyết ngay những 
vấn đề thực tiễn cấp bách thay vì sa đà vào các 
cuộc tranh luận. Các chỉ số thực tiễn ghi nhận 
mức cải thiện đáng kể: giảm thời gian phản hồi, 
giảm chi phí vận hành và hạn chế tham nhũng 
qua giám sát ngân sách ứng dụng blockchain 
(Chen & Jin, 2022). 

Năng lực số của công dân có sự chênh lệch 
rõ rệt giữa các khu vực và nhóm dân cư: tỷ lệ 
sử dụng internet khu vực thành thị đạt 83,3%, 
trong khi ở khu vực nông thôn chỉ đạt 66,5%; 
nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên chiếm 39,8% 
trong tổng số 317 triệu người chưa sử dụng 
internet (CINIC, 2024). Chương trình “Nâng 
cao năng lực số toàn dân” giai đoạn 2021-2025 
đặt mục tiêu nâng tỷ lệ người dân có kỹ năng 
số cơ bản lên 70% vào năm 2025. Do đó, 
khoảng cách số không thuần túy là vấn đề kỹ 
thuật mà mang ý nghĩa chính trị - xã hội, tác 
động trực tiếp đến tính bao trùm của hệ thống 
dân chủ (Lang & Lü, 2018). Văn hóa chính trị 
truyền thống Trung Quốc đề cao sự ổn định, 
tính tập thể và vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp 
tục định hình cách công dân tiếp cận nền tảng 
số. Tự do ngôn luận trong không gian số được 

Lế LUỀN CHÍNH TRỞ Ễ Sự 582 (8/2026)

155



156 QUụC Tẩ

hiểu theo hướng “có trách nhiệm”, gắn với 
nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và bảo vệ an ninh 
quốc gia. 

Về cơ chế phản hồi và đối thoại được tổ 
chức đa tầng nhằm bảo đảm tính kịp thời và 
minh bạch, tốc độ phản hồi được ưu tiên hàng 
đầu. Tại Quảng Đông đã ghi nhận thời gian 
phản hồi trung bình giảm từ 30 ngày xuống còn 
7 ngày nhờ hệ thống xử lý trực tuyến. Việc 
công khai kết quả xử lý được đặc biệt chú 
trọng. Tại Chiết Giang và Thượng Hải, kết quả 
kiến nghị và tham vấn được công bố trực 
tuyến, bao gồm danh tính cơ quan chịu trách 
nhiệm và thời hạn giải quyết, song phạm vi 
công khai được kiểm soát, chỉ những vấn đề đã 
xử lý thỏa đáng hoặc không nhạy cảm về chính 
trị mới được công bố rộng rãi. Cơ chế đối thoại 
trực tiếp qua nền tảng số ngày càng được quan 
tâm. Tại Quảng Đông, thông qua hệ thống 
“Yue dang jia” giúp cử tri đặt câu hỏi trực tiếp 
cho đại biểu và nhận phản hồi theo thời gian 
thực; tại Thượng Hải, các phiên họp trực tuyến 
về vấn đề cộng đồng thu hút sự tham gia của 
quan chức và công dân. Các cơ chế đối thoại 
số giúp thu hẹp khoảng cách nhà nước - công 
dân, nhưng vẫn duy trì nguyên tắc Đảng lãnh 
đạo toàn diện. 

2.5. Tính minh bạch và trách nhiệm giải 
trình số 

Minh bạch số và trách nhiệm giải trình là hai 
trụ cột quan trọng trong hệ thống dân chủ số ở 
Trung Quốc. Các cơ chế này được thiết kế để 
tăng cường niềm tin của công dân vào hệ thống 
chính trị, đồng thời bảo đảm tính hiệu quả trong 
quản trị nhà nước. 

Báo cáo trực tuyến là công cụ chính để nâng 
cao tính minh bạch trong hệ thống dân chủ số 
Trung Quốc. Nhân đại các cấp đã xây dựng các 
cổng thông tin trực tuyến, công khai các báo 

cáo công tác, kết quả giám sát và các quyết định 
quan trọng. Tại Chiết Giang, thông qua hệ 
thống “Nhân đại thông minh”, công dân có thể 
xem các báo cáo ngân sách, kết quả giám sát và 
các dự thảo luật theo thời gian thực. Minh bạch 
trong dân chủ số ở Trung Quốc tập trung vào 
việc công khai các quy trình và kết quả chứ 
không phải toàn bộ dữ liệu. Minh bạch được 
hiểu là minh bạch có kiểm soát, trong khuôn 
khổ bảo đảm an ninh quốc gia. 

Giám sát công dân thông qua các nền tảng số 
đã trở thành một phần quan trọng trong hệ thống 
trách nhiệm giải trình. Tại Thượng Hải, hệ thống 
“Giám sát ngân sách dựa trên blockchain” giúp 
công dân theo dõi chi tiêu công theo thời gian 
thực. Tuy nhiên, cơ chế giám sát công dân trong 
hệ thống dân chủ số ở Trung Quốc chủ yếu tập 
trung vào các vấn đề kinh tế - xã hội. Công dân 
được khuyến khích giám sát việc thực hiện 
chính sách, nhưng giới hạn ở việc phản biện tính 
chính đáng của chính sách. 

Dữ liệu mở ngân sách là một trong những 
thành tựu nổi bật của dân chủ số ở Trung Quốc. 
Theo báo cáo của Phòng Nghiên cứu Quản trị 
số và di động, Đại học Phúc Đán, đến cuối năm 
2022, hơn 80% các tỉnh đã công khai dữ liệu 
ngân sách trực tuyến ở các mức độ khác nhau. 
Tuy nhiên, hệ thống minh bạch và trách nhiệm 
giải trình số của Trung Quốc vẫn còn những hạn 
chế: dữ liệu được công khai thường đã qua xử 
lý và lựa chọn kỹ lưỡng, tập trung vào các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội ít nhạy cảm; các vấn đề liên 
quan đến nhân sự lãnh đạo, chi tiêu an ninh 
quốc gia và các vấn đề chính trị cốt lõi thường 
không được đưa vào hệ thống minh bạch số 
(Chen, 2022). Điều này phản ánh cách tiếp cận 
có chọn lọc của Trung Quốc đối với minh bạch 
số, trong đó hiệu quả quản trị và ổn định chính 
trị được ưu tiên hơn tính minh bạch tuyệt đối. 
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Nhìn chung, cơ chế và hình thức tham gia của 
công dân số trong mô hình dân chủ số ở Trung 
Quốc thể hiện sự cân bằng giữa mở rộng tham 
gia và duy trì kiểm soát. Các kênh tham gia được 
thiết kế để giải quyết các vấn đề cụ thể nhằm 
nâng cao hiệu quả quản trị, thay vì thách thức cấu 
trúc quyền lực hiện có. Cơ chế phản hồi nhanh 
chóng và minh bạch có kiểm soát đã tạo dựng 
niềm tin của công dân vào hệ thống chính trị, 
đồng thời vẫn bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo toàn 
diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mô hình 
này phản ánh đặc trưng riêng của dân chủ xã hội 
chủ nghĩa Trung Quốc trong thời đại số, với 
trọng tâm là tính hiệu quả và ổn định chính trị. 

2.6. Thách thức và biện pháp quản lý 
Các thách thức chính bao gồm bảo mật dữ 

liệu, đạo đức AI, quản lý tin giả, khoảng cách 
số và chủ nghĩa hình thức số. Về bảo mật dữ 
liệu và quyền riêng tư là thách thức hàng đầu 
trong phát triển dân chủ số ở Trung Quốc. 
Trung Quốc xây dựng hệ thống phân cấp quản 
lý dữ liệu với nguyên tắc “dữ liệu quan trọng 
thuộc về nhà nước”. Tuy nhiên, việc phân định 
giữa “dữ liệu quan trọng” và “dữ liệu thông 
thường” còn chưa rõ ràng, tạo ra khoảng trống 
trong quản lý. 

Đạo đức AI đang trở thành vấn đề nổi cộm 
khi các thuật toán được sử dụng rộng rãi trong 
phân tích dữ liệu lập pháp, giám sát ngân sách 
và bầu cử điện tử. Khi các quyết định dân chủ 
ngày càng phụ thuộc vào thuật toán, việc kiểm 
soát tính công bằng và minh bạch của thuật toán 
trở thành vấn đề sống còn của dân chủ số. 

Quản lý tin giả được thực hiện thông qua 
khung pháp lý nghiêm ngặt với các chế tài 
mạnh mẽ. Tuy nhiên, cách tiếp cận này thường 
bị chỉ trích là hạn chế quyền tự do ngôn luận. 

Khoảng cách số thể hiện rõ qua sự chênh 
lệch về tiếp cận công nghệ giữa các khu vực và 

nhóm dân cư. Dù tỷ lệ phủ sóng internet ở nông 
thôn đã tăng đáng kể, nhưng chất lượng kết nối 
và khả năng ứng dụng thực tế vẫn còn hạn chế. 
Khoảng cách số không chỉ là vấn đề kỹ thuật 
mà còn là vấn đề thể chế và văn hóa. Việc trang 
bị hạ tầng số cho vùng nông thôn chỉ giải quyết 
được một nửa vấn đề (Gao & Wang, 2023). 

3. Kết luận và gợi mở đối với Việt Nam 
Từ các tiếp cận về dân chủ số ở Trung 

Quốc, có thể thấy rõ giá trị của cách tiếp cận 
có chọn lọc: kết hợp công nghệ với thể chế đặc 
thù, cân bằng giữa mở rộng tham gia và duy 
trì kiểm soát. Dân chủ số ở Trung Quốc là một 
hệ thống phức hợp, được kiến tạo trên nền tảng 
thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc với 
sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc. Năm đặc trưng cốt lõi định hình 
hệ thống này gồm: (1) định hướng theo bốn 
mục tiêu chiến lược ưu tiên - hiệu quả, minh 
bạch có kiểm soát, quản lý xã hội và tham 
gia/đồng thuận có giới hạn; (2) kiến trúc hạ 
tầng số phân cấp từ trung ương đến địa 
phương; (3) hệ thống nền tảng đa tầng, trong 
đó Nhân đại số là trung tâm tích hợp; (4) ứng 
dụng các công nghệ tiên tiến như AI, 
blockchain và dữ liệu lớn vào quy trình dân 
chủ; (5) vận hành trong trạng thái cân bằng 
giữa an ninh mạng và mở rộng tham gia, với 
an ninh quốc gia là ưu tiên hàng đầu. 

Dân chủ số ở Trung Quốc đã đạt được những 
thành tựu đáng kể trong cải thiện minh bạch 
thực chất, tiết kiệm chi phí quản lý, giảm tham 
nhũng và nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề 
của người dân. Các hệ thống giám sát ngân sách 
trực tuyến, nền tảng tham vấn chính sách và cơ 
chế xử lý kiến nghị điện tử đã chứng minh tính 
hiệu quả trong việc tăng cường trách nhiệm giải 
trình và rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền 
và công dân. Đặc biệt, khả năng thích ứng 
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nhanh với khủng hoảng (như đại dịch Covid-19) 
là điểm mạnh nổi bật của nội dung này. 

Tuy nhiên, sự phát triển dân chủ số ở Trung 
Quốc hiện nay cũng đối mặt với nhiều thách 
thức nghiêm trọng: (1) Cân bằng giữa bảo mật 
và quyền riêng tư trong bối cảnh thu thập dữ 
liệu quy mô lớn; (2) Quản lý tin giả và thông 
tin sai lệch mà không hạn chế quá mức tự do 
ngôn luận; (3) Thu hẹp khoảng cách số giữa các 
khu vực và nhóm dân cư khác nhau; (4) Tránh 
“chủ nghĩa hình thức số” khi các nền tảng chỉ 
tồn tại để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo từ cấp trên 
mà thiếu cơ chế phản hồi thực chất; (5) Bảo 
đảm tính bền vững tài chính và công nghệ của 
các hệ thống dân chủ số. 

Đối với các quốc gia đang phát triển, kinh 
nghiệm Trung Quốc mang lại những hàm ý 
chính sách quan trọng trên năm trục chính:  

(1) Về thể chế chính trị và pháp lý: hoạch 
định chiến lược quốc gia tổng thể về dân chủ 
số, lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội; hoàn thiện khung pháp luật về an ninh 
mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền công 
dân số; tìm điểm cân bằng giữa kiểm soát và 
mở cửa, bảo đảm an ninh quốc gia nhưng 
không triệt tiêu quyền tham gia.  

(2) Về công nghệ và hạ tầng số: ưu tiên đầu 
tư có trọng điểm thay vì dàn trải; phát triển hệ 
thống chia sẻ dữ liệu liên thông, tránh phân 
mảnh cục bộ; tiếp nhận có chọn lọc AI, 
blockchain và dữ liệu lớn, bắt đầu từ ứng dụng 
đơn giản, khả thi cao.  

(3) Về công dân số và năng lực tham gia: 
triển khai chương trình nâng cao năng lực số 
toàn dân, tập trung vào nhóm yếu thế; thu hẹp 
khoảng cách số toàn diện bằng cả mở rộng hạ 
tầng lẫn thay đổi thói quen sử dụng; kiến tạo 
niềm tin số thông qua minh bạch hóa hiệu quả 
giải quyết vấn đề và quy trình ra quyết định.  

(4) Về cơ chế và hình thức tham gia: đa dạng 
hóa kênh trực tuyến phù hợp với đặc thù chính 
sách và đối tượng; thiết lập cơ chế phản hồi 
nhanh với tiêu chuẩn thời gian rõ ràng và công 
khai kết quả; ứng dụng công nghệ mới vào 
giám sát ngân sách nhằm nâng cao tính minh 
bạch và trách nhiệm giải trình.  

(5) Về quản lý rủi ro và thách thức: xây dựng 
khung pháp lý toàn diện về bảo vệ dữ liệu và 
quyền riêng tư; tiếp cận cân bằng trong quản lý 
tin giả, kết hợp biện pháp pháp lý và giáo dục 
nâng cao nhận thức; ngăn ngừa “chủ nghĩa hình 
thức số” bằng hệ tiêu chí đánh giá dựa trên mức 
độ giải quyết vấn đề thực tế của người dân. 

Vì thế, việc kiến tạo một mô hình dân chủ 
số mang đặc trưng Việt Nam có thể tham chiếu 
các tham số cốt lõi: lấy người dân làm trung 
tâm, kết hợp đổi mới công nghệ với củng cố 
thể chế, hài hòa hiệu quả quản trị với mở rộng 
tham gia dân chủ, và cân bằng giữa bảo đảm 
an ninh quốc gia với tôn trọng quyền riêng tư 
của công dân r 
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